ĐỀ ÔN TẬP SỐ 10 NGHỈ DỊCH KHỐI 4

Từ 20/4 đến 25/4/2020
MÔN: Tiếng Việt

BÀI 1:

- Viết chính tả bài : Chợ Tết ( Từ “ Dải mây trắng .. đến ngộ nghĩnh đuổi theo sau.”)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Câu 1.Gạch dưới các từ ngữ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây.

a/ Mẹ cháu đi công tác ở đâu ?

b/ Bạn đã xem phim “ Hoa Mộc Lan” chưa ?

c/ Anh phải đi bây giờ ư?

đ/ Bây giờ cô sẽ làm gì?

e/ Em phải làm như thế nào?

Câu 2. Đặt câu hỏi phù hợp với các tình huống sau:

a/ Em muốn nhờ bạn cho mượn bút:

.............................................................................................................................................

b/ Em muốn cô bán hàng cho xem một quyển sách:

c/ Em khen em bé của mình:

............................................................................................................................................

Câu 3. Từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau là:

a/ Anh ấy là một người rất năng................

b/ Anh ấy có năng ............. hơn hẳn những nhân viên khác.

c/ Anh ấy làm việc rất có ............. năng.

Câu 4. Từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau là:

a/ Ông em rất quan tâm đến ............. khỏe của mình.

b/ Ông luôn mong được............ khỏe để vui cùng con cháu.
BÀI 2:
Vườn quả cù lao sông

Từ bến sông của huyện lỵ Cái Bè, đi xuồng máy dọc theosông Tiền chỉ một độ đường là sẽ gặp những cù lao lớn, cây cối xanh tốt um tùm ngót hai chục cây số chiều dài. Đất trên cù lao đã ổn định qua nhiều năm tháng chứ không như những bãi giữa sông Hồng khi bồi, khi lở do sức công phá thất thường của lũ lụt.

Những xóm làng trên cù laosông Tiền có từ bao đời nay không hề biến động. Có những vườn cây mới trồng, nhưng bạt ngàn là những vườn cây cổ thụ.Những rãnh nước được xẻ từ sông vào tưới tắm cho gốc cây bốn mùa ẩm ướt. Cóc, mận, mãng cầu, chôm chôm, vú sữa, xoài tượng, xoài cát … mọc chen nhau. Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao. Những người chủ vườn tốt bụng và hào phóng thấy thế chỉ cười, ánh mắt thích thú nhìn khách …

(Vũ Đình Minh)

HS tự đọc bài “Vườn quả cù lao sông” rồi khoanh tròn vào những chữ trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1. Vườn quả cù lao sông được tả trong bài là :
Cù laosông Tiền

b. Cù laosông Hậu

c. Cù laosông Hồng

Câu 2. Đất trên cù lao sông Tiền như thế nào?
Đã ổn định qua nhiều năm tháng.

b. Khi bồi, khi lở.

c. Hay bị xói mòn.

Câu 3. Những rãnh nước được xẻ từ sông vào để:
a. Thuyền bè đi lại.

b. Tưới tắm cho gốc cây bốn mùa ẩm ướt.

c. Không khí mát mẻ.

Câu 4. Câu: “Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía” là :

a. Câu kể Ai làm gì?

b. Câu kể Ai thế nào?

c. Câu kể Ai là gì?

Câu 5. Chủ ngữ trong câu: “Đất trên cù lao đã ổn định qua nhiều năm tháng” là :
a. Đất trên cù lao.

b. Đất

c. Qua nhiều năm tháng.
Câu 6. Tìm từ nghi vấn ( từ dùng để hỏi) trong các câu dưới đây và gạch chân dưới từ đó.
a. Ai về đích đầu tiên trong cuộc thi chạy?

b. Nhà cháu ở đâu?

c. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu?

(ca dao)

Câu 7. Dựa vào tình huống dưới đây, em hãy đặt câu hỏi:

a. Tự hỏi mình về một người mình đã từng gặp ở đâu đó mà không nhớ.

….......................................................................................................................................

Mấy bài tập cô giáo dặn về nhà làm nhưng quên ghi vào vở.

….......................................................................................................................................

Lan cho rằng em cầm cục tẩy của bạn ấy nhưng em không cầm cục tẩy của Lan vậy em nên nói với Lan thế nào?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

BÀI 3:
CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC
Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: "Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé".

Người bán vé trả lời: "3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?"

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. - Bạn tôi trả lời. - Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: "Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thế nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!"

Bạn tôi từ tốn đáp lại: "Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la".

Theo Pa-tri-xa Phơ-rip
Mỗi câu hỏi dưới đây có các câu trả lời a, b, c, d. Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 9):

Câu 1. Câu lạc bộ giải trí miễn phí vé cho trẻ em ở độ tuổi nào?

a. bảy tuổi trở xuống

b. sáu tuổi trở xuống

c. bốn tuổi trở xuống

d. trên sáu tuổi

Câu 2. Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?

a. cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi

b. cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi

c. cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi

d. cho mình, cho bạn, cho 2 đứa trẻ

Câu 3. Người bạn của tác giả lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào?

a. nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ

b. nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới sáu tuổi

c. nói dối rằng đứa lớn mới hơn sáu tuổi và đứa bé mới bốn tuổi

d. nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới năm tuổi

Câu 4. Tại sao người bạn của tác giả lại không "tiết kiệm 3 đô la" theo cách đó?

a. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.

b. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.

c. Vì ông ta không biết cách nói dối.

d. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.

Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

a. Cần phải sống trung thực, ngay từ những điều nhỏ nhất.

b. Cần phải sống sao cho con mình luôn kính trọng.

c. Không nên bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la.

d. Không nên nói dối trước mặt trẻ con.

Câu 6. Dòng nào dưới đây nêu đúng danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Nhiều người vẫn nghĩ loài cây bao báp kì diệu chỉ có ở châu Phi. Nhưng thực ra tại châu lục này chỉ có duy nhất một loài bao báp. Còn trên đảo Ma-đa-ga-xca ở Ấn Độ Dương có tới tận bảy loài.

a. châu Phi, châu lục

b. Ma-đa-ga-xca, Ấn Độ Dương, (châu) Phi

c. đảo Ma-đa-ga-xca, Ấn Độ Dương, châu lục đen

d. châu Phi, đảo Ma-đa-ga-xca, cây bao báp

Câu 7. Chủ ngữ trong câu “Bọn trẻ ấy thì biết đấy.” là:

a. bọn trẻ

b. bọn trẻ ấy

c. bọn trẻ thì

d. bọn trẻ thì biết

Câu 8. Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” thể hiện phẩm chất gì của nhân dân ta?

a. đoàn kết, giúp đỡ nhau

b. chăm chỉ, chịu thương chịu khó

c. kiên trì, nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn

d. trung thực, giàu lòng nhân ái

Câu 9. Trong các từ sau: long lanh, bức bối, học hành, mềm mại, từ nào không phải là từ láy?

a. long lanh

b. bức bối

c. học hành

d. mềm mại

Câu 10. Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu kể theo mẫu Ai làm gì?

Buổi sáng, mẹ em.............................................................................................
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Từ 20/4 đến 25/4/2020
MÔN: Toán
BÀI 1:
Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

……………………………………………………….....................................................................................……………….

……………………………………………………….....................................................................................……………

Câu 2: Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với 5 ta được phân số
[image: image1.wmf]15
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. Hỏi phân số đó là bao nhiêu?

……………………………………………………….....................................................................................……………….

……………………………………………………….....................................................................................……………

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

a/ 16385: 5

    b/ 9108: 36

c/ 7772 : 58
           
d/ 22176 : 84

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: Tìm y biết:
a/ 6 x y = 30612      

b/ 24276 : y = 68




y = .............................

y = .....................................

y = ............................ 

y = ...................................


Câu 5: Một quầy hàng có 8 can nước mắm, mỗi can chứa 20 lít. Quầy hàng đã bán được 1/4 số nước mắm. Hỏi quầy hàng còn bao nhiêu lít nước mắm?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6:Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 30cm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Không tính ra kết quả, hãy so sánh A và B biết:

A= 2019 x 2021

B = 2020 x 2020
BÀI 2:
Câu 1:  Cho hình bình hành có diện tích là 360 cm2, độ đáy là 15cm. Chiều cao hình bình hành đó là:


A.   24m
B.24dm
C.24 cm
D.240 mm

Câu 2:  Cho hình bình hành có diện tích là 221 cm2, chiều cao là 17 cm. Độ dài đáy hình bình hành đó là:


A.   13 cm
B.31 cm
C.13 dm
D.31 m

Câu 3:  Số nào sau đây không chia hết cho 3.


A.   4032
B.   6780
C.   2453
D.   1005

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

9090 : 88


3995 : 17


7990 : 34

209 600 : 400

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Tính giá trị biểu thức :

a/ 2835 : 45 + 145 




b/ 4275 : 45 x 23 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6:  Một đội xe chở hàng. Hai xe đầu mỗi xe chở 3540kg hàng. Ba xe sau mỗi xe chở 3650kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki- lô- gam hàng?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: May mỗi bộ quần áo cần có 3m 50cm vải. Hỏi:

May 82 bộ quần áo như thế cần có bao nhiêu mét vải?

Có 49m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 3:
Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống
6kg 15g = ………….g

2047cm = ……..m………..cm

2m2 48dm2 = …….dm2
245 phút = ……. giờ …….. phút
Câu 2. Tìm x

X x 45 = 7 920

156 682 – x = 23 594

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 3. Xác định thế kỉ

a. Năm 248 thuộc thế kỉ........................................................................................

b. Năm 1400 thuộc thế kỉ......................................................................................

c. Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày 27 tháng 02, gắn với sự kiện Hồ Chủ tịch

viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế vào năm 1955. Năm 1955 thuộc thế kỉ

......... Tính từ năm đó đến năm 2020 đã được …… năm.

Câu 4. Một mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy 45m, cạnh bên 42m và chiều cao 30m. Tính:

a. Chu vi mảnh đất hình bình hành;

b. Diện tích mảnh đất hình bình hành.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Một HCN có nửa chu vi là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính diện tích HCN đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 26, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Một nhà máy trong 1 năm sản xuất được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết 1 năm nhà máy đó làm việc trong 305 ngày?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Tổng của 2 số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau. Hiệu của 2 số bằng số bé nhất có 6 chữ số. Hãy tìm 2 số đó

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4125 : 15 – 405                                                 c. 236 x 20 – 36 x 20
b. 25 x 5 x 4 x 3                                                    d. 785 x 214 + 215 x 21

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. Người ta sử dụng 500 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm để lát kín 1 phòng họp. Hỏi phòng họp đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông? (Biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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